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MÔN ĐỊA LÍ 11



THỜI GIAN : 150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)



Ngày 04 tháng 4 năm 2015
Câu 1. (4,0 điểm)


a) Phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những vấn đề hiện nay cần phải giải quyết ở Tây Nam Á và Trung Á.


b) Theo em, Hoa Kì có chịu ảnh hưởng của vấn đề dân số già như Nhật Bản và Trung Quốc không? Tại sao?

Câu 2. (4 điểm)



Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Liên bang Nga.

Câu 3. (4 điểm)


Phân tích vai trò quan trọng của khoa học kĩ thuật đối với việc hình thành những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. 


Câu 4. (4 điểm)


Giải thích vì sao công nghiệp của Trung Quốc phân bố tập trung ở phía đông trong khi khoáng sản tập trung ở miền núi phía tây?
Câu 5. (4 điểm) 


Dựa vào bảng số liệu sau đây, 

Tổng sản phẩm quốc dân một số nước trên thế giới (2002 – 2012)

(Đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	2002
	2004
	2006
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Hoa Kì
	10980.2
	12277.0
	13857.9
	14720.2
	14417.9
	14958.3
	15533.8
	16244.6

	Nhật Bản
	3980.8
	4655.8
	4356.7
	4849.1
	5035.1
	5495.4
	5896.2
	5960.3

	Trung Quốc
	1453.8
	1931.6
	2712.9
	4519.9
	4990.5
	5930.3
	7322.0
	8221.0



Hãy 


a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện sự phát triển kinh tế của Hoa Kì, Nhật Bản và Trung Quốc từ năm 2002 đến 2012.


b) Nhận xét và giải thích vì sao có những thay đổi trong vị trí của 3 quốc gia trên trong thời kì 2002 – 2012.

Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………SBD:………………. Phòng thi:……
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1. (4,0 điểm)


a) Phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những vấn đề hiện nay cần phải giải quyết ở Tây Nam Á và Trung Á.

	Nội dung
	Điểm

	+ Vị trí địa lí mang tính chiến lược: Tây Nam Á là cầu nối giữa ba lục địa Á- Âu – Phi; Trung Á nằm giữa Nga, Trung Quốc, các quốc gia A rập Trung Cận Đông… 
	0,50

	+ Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có : riêng Tây Á chiếm xấp xĩ 50% trữ lượng thế giới
	0,25

	+ Sự tồn tại các vấn đề dân tộc mang tính lịch sử : những cuộc xung đột giữa I-xra-en với Pa-lex-tin (giữa người Do Thái và người Ả Rập) ở Tây Nam Á…
	0,25

	+ các tôn giáo với những tín ngưỡng khác biệt : Tây Nam Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, Trung Á là khu vực đa dân tộc với tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.
	0,25

	+ các phần tử cực đoan trong các tôn giáo, giáo phái đang góp phần gây ra sự mất ổn định trong khu vực.
	0,25

	+ cuộc đấu tranh giành đất đai, nguồn nước và các tài nguyên khác ở Tây Nam Á 
	0,25

	+ sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài  
	0,25

	Là những nguyên nhân chính gây nên sự tranh chấp, xung đột kéo dài ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.
	



b) Theo em, Hoa Kì có chịu ảnh hưởng của vấn đề dân số già như Nhật Bản và Trung Quốc không? Tại sao?

	Nội dung
	Điểm

	Dân số Hoa Kì tăng nhanh, một phần quan trọng là dân nhập cư
	0,25

	Tỉ suất gia tăng tự nhiên của Hoa Kì thấp
	0,25

	Từ 1950 đến năm 2004, đã xuất hiện xu hướng già hoá dân số của Hoa Kì
	0,25

	Do đó, Hoa Kì vẫn có vấn đề dân số già như Trung Quốc và Nhật Bản.
	0,25

	Tuy nhiên, dân số già của Hoa Kì khác với Trung Quốc và Nhật Bản: 
	

	+ Trung Quốc và Nhật Bản xu hướng già hoá dân số do chính sách kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở số dân tăng tự nhiên giảm, do đó thiếu nguồn nhân lực bổ sung.
	0,50

	+ Hoa Kì xu hướng già hoá dân số do chính sách kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở số dân tăng tự nhiên giảm, nhưng có chính sách nhập cư, do đó luôn được bổ sung nguồn nhân lực từ lao động nhập cư.
	0,50


Câu 2. (4 điểm)



Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Liên bang Nga.

	Nội dung
	Điểm

	Thuận lợi:
	

	+ 80% lãnh thổ nằm trong vành đai ôn đới
	0,25

	+ Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ : nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên bang Nga.
	0,25

	+ Đồng bằng Tây Xibia tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên…
	0,50

	Nội dung
	Điểm

	+ Dãy núi Uran giàu khoáng sản : than, dầu, quặng sắt, kim loại màu … 
	0,50

	+ Diện tích rừng đứng đầu thế giới, chủ yếu là rừng lá kim… thuận lợi phát triển ngành lâm nghiệp
	0,50

	+ Có nhiều sông lớn, có giá trị về nhiều mặt. 
	0,25

	+ Tổng trữ năng thuỷ điện 320 triệu kw, tập trung chủ yếu ở vùng Ê-nit-xây, Ô-bi, Lê-na
	0,25

	Khó khăn
	

	+ Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn
	0,50

	+ nhiều vùng rộng lớn có khí hậu băng giá hoặc khô hạn
	0,50

	+ tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạnh giá
	0,50


Câu 3. (4 điểm)


Phân tích vai trò quan trọng của khoa học kĩ thuật đối với việc hình thành những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. 


	Nội dung
	Điểm

	Vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản; tỉ trọng nông nghiệp trong GDP chỉ chiếm khoảng 1% 
	0,50

	Nền nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học – kĩ thuật và công nghệ hiện đại để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng chất lượng nông sản.
	0,50

	+ Do ứng dụng công nghệ lai tạo, chọn giống năng suất cao ... Lúa gạo là cây trồng chính, chiếm 50% diện tích canh tác, vẫn đáp ứng phần lớn nhu cầu lương thực. 
	0,25

	Diện tích đất còn lại chuyển sang trồng các loại cây khác, đặc biệt là cây rau quả với nhiều kỹ thuật canh tác mới (trồng trong nhà kính, băng chuyền : thuỷ canh, rau mầm...)
	0,25

	+ Chè, thuốc lá, dâu tằm … là những loại cây trồng phổ biến ở Nhật Bản dựa trên việc lai tạo, chọn giống... 
	0,50

	+ Sản lượng tơ tằm của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới (nhờ công nghệ lai tạo giống giữa tằm bản xứ chống chịu bệnh với giống tằm cho sản lượng cao nhưng chống chịu bệnh kém)
	0,50

	+ Bò, lợn, gà được nuôi theo các phương pháp tiên tiến trong các trang trại.
	0,50

	+ Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm lớn : nhờ các đánh đánh cá đại dương trang bị hiện đại
	0,50

	+ Nghề nuôi trồng hải sản được chú trọng phát triển (tôm, sò, ốc, rau câu, nuôi trai lấy ngọc…) nhờ các phương pháp chăn nuôi hiện đại (cấy ghép trai có ngọc, nuôi cá bằng công nghệ mới trong lồng...- hoặc các ví dụ khác mà thí sinh biết)
	0,50


Câu 4. (4 điểm)


Giải thích vì sao công nghiệp của Trung Quốc phân bố tập trung ở phía đông trong khi khoáng sản tập trung ở miền núi phía tây?
	Nội dung
	Điểm

	Ở miền núi phía tây tập trung khoáng sản : đồng, than, sắt, dầu mỏ, thiếc…do đó phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng.
	0,50

	Miền đông Trung Quốc tập trung 
	

	+ các ngành công nghiệp cơ khí, hoá dầu, điện tử, sản xuất ô tô, dệt may, chế tạo máy bay, đóng tàu biển…
	0,75

	+ các trung tâm công nghiệp lớn, đặc biệt ở vùng duyên hải, tại các thành phố lớn
	0,75

	Nguyên nhân
	

	+ sử dụng lực lượng lao động dồi dào tại chỗ, thị trường rộng lớn (dân cư tập trung ở phía đông, đặc biệt là trong các đô thị)

	0,50

	Nội dung
	Điểm

	+ sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của nông lâm ngư nghiệp (bông vải…), khai thác khoáng sản 
	0,50

	+ có chính sách mở cửa, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, tăng cường trao đổi hàng hoá với thị trường thế giới, hình thành các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất
	0,50

	+ đáp ứng nhu cầu người dân khi mức sống được cải thiện
	0,50


Câu 5. (4 điểm) 


Dựa vào bảng số liệu sau đây, 

Tổng sản phẩm quốc dân một số nước trên thế giới (2002 – 2012)

(Đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	2002
	2004
	2006
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Hoa Kì
	10980.2
	12277.0
	13857.9
	14720.2
	14417.9
	14958.3
	15533.8
	16244.6

	Nhật Bản
	3980.8
	4655.8
	4356.7
	4849.1
	5035.1
	5495.4
	5896.2
	5960.3

	Trung Quốc
	1453.8
	1931.6
	2712.9
	4519.9
	4990.5
	5930.3
	7322.0
	8221.0



Hãy 


a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện sự phát triển kinh tế của Hoa Kì, Nhật Bản và Trung Quốc từ năm 2002 đến 2012.

	Nội dung
	Điểm

	Vẽ biểu đồ cột đúng, đẹp, chính xác: 
	2,00

	+ Vẽ sai, thiếu yếu tố của biểu đồ : -0,25 điểm/yếu tố sai, thiếu
	



b) Nhận xét và giải thích vì sao có những thay đổi trong vị trí của 3 quốc gia trên trong thời kì 2002 – 2012.

	Nội dung
	Điểm

	Hoa Kì luôn giữ vị trí đứng đầu
	0,25

	Nhật Bản đứng vị trí thứ hai từ năm 2002 đến năm 2009
	0,25

	Trung Quốc vượt qua Nhật Bản từ năm 2010 giữ vị trí thứ hai.
	0,25

	Nguyên nhân:
	

	Phương án 1. Dựa vào bảng số liệu thống kê. (1,25 điểm)
	

	Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc nhanh và liên tục làm cho khoảng cách giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hoa Kì rút ngắn dần lại
	0,50

	+ Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc: 565,48%  hoặc GDP Trung Quốc tăng gấp 5,65 lần
	0,25

	+ Tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản: 149,73% hoặc GDP Nhật Bản tăng gấp 1,49 lần
	0,25

	+ Tốc độ tăng trưởng của Hoa Kì: 147,94% hoặc GDP Hoa Kì tăng gấp 1,47 hay 1,48 lần
	0,25

	Phương án 2: Trường hợp thí sinh giải thích bằng kiến thức bài học và thực tế: (0,75 điểm)
	

	+ Trung Quốc thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu nên tổng sản phẩm quốc dân ngày càng tăng.
	0,25

	+ Nhật Bản hiện nay kinh tế phát triển trì trệ nên bị Trung Quốc vượt qua, chiếm giữ vị trí thứ hai
	0,25

	+ Các ý kiến khác (nếu hợp lí)
	0,25

	Phương án 3: 
	

	+ Tổng sản phẩm Hoa Kì tăng liên tục
	0,25

	+ Tổng sản phẩm Nhật Bản giảm rồi tăng (dẫn chứng)
	0,25

	+ Tổng sản phẩm Trung Quốc tăng liên tục qua các năm (dẫn chứng)
	0,25

	→ Trung Quốc vượt qua Nhật Bản, giữ vị trí số 2)
	0,25


Hết

Chỉ những thí sinh trình bày hợp lí, khoa học, sáng tạo, dàn ý lôgic, rõ ràng mới đạt điểm tối đa.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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